
Thang điểm 10 Thang điểm 4

1 97011601171 DƯƠNG QUỲNH ANH Nữ 24/10/1998 6.75 2.34 Trung bình

2 97011601170 ĐOÀN KHÁNH BẢO Nam 10/6/1995 8.30 3.34 Giỏi

3 97011601198 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 9/01/1998 6.85 2.47 Trung bình

4 97011601181 NGUYỄN KỲ DUYÊN Nữ 30/6/1998 6.63 2.30 Trung bình

5 97011601192 PHẠM THỊ THANH TRÚC Nữ 8/12/1998 6.95 2.52 Khá
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